
Báo cáo tài chính
Quý I  năm tài chính 2021

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 

minh
 Quý này năm nay  Quý này năm trước 

 Số lũy kế từ đầu năm 

đến cuối quý này (Năm 

nay) 

 Số lũy kế từ đầu năm 

đến cuối quý này (Năm 

trước) 
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 101.004.875.213        87.684.550.468         101.004.875.213           87.684.550.468               
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3.334.206.335            681.637.310             3.334.206.335               681.637.310                    
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 97.670.668.878          87.002.913.158         97.670.668.878             87.002.913.158               
4. Giá vốn hàng bán 11 54.619.527.531          45.917.174.262         54.619.527.531             45.917.174.262               
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 43.051.141.347          41.085.738.896         43.051.141.347             41.085.738.896               
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1.440.970.229            711.605.754             1.440.970.229               711.605.754                    
7. Chi phí tài chính 22 458.607.566              3.368.409.035          458.607.566                  3.368.409.035                 
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 403.496.862              3.363.993.785          403.496.862                  3.363.993.785                 
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24 (4.410.000.000)          -                           (4.410.000.000)              -                                  
9. Chi phí bán hàng 25 16.560.679.146          21.528.404.955         16.560.679.146             21.528.404.955               
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 12.719.727.626          12.117.467.921         12.719.727.626             12.117.467.921               
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}30 10.343.097.238          4.783.062.739          10.343.097.238             4.783.062.739                 
12. Thu nhập khác 31 235.666.772              9.930.000                 235.666.772                  9.930.000                        
13. Chi phí khác 32 11.747.392                3.147.967                 11.747.392                    3.147.967                        
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 223.919.380              6.782.033                 223.919.380                  6.782.033                        
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 10.567.016.618          4.789.844.772          10.567.016.618             4.789.844.772                 
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 2.186.601.591            1.277.486.676          2.186.601.591               1.277.486.676                 
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                             -                           -                                -                                  
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 8.380.415.027            3.512.358.096          8.380.415.027               3.512.358.096                 
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 61 -                           -                                  
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 62 -                           -                                  
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 -                           -                                  
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 -                             -                           -                                -                                  
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